
THỐNG KÊ CÁC LỚP HỌC PHẦN DỰ KIẾN THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM NĂM HỌC 2023-2024

TT Mã học phần Tên học phần Số TC Khóa
Số SV dự 

kiến

Số lớp TH 

dự kiến
Học kỳ

Loại học 

phần
Bộ môn Định mức KTKT

1 NUR31008 Vi sinh - Dịch tễ 1 K64 80 4 4 ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

2 NUR31007 Dinh dưỡng - Tiết chế 1 K63 60 4 6 ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

3 NUR30011 Điều dưỡng cơ sở 2 2 K64 80 6 3 dự án ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

4 NUR31006 Dược lý 1 K64 80 6 4 ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

5 NUR 20005 Hóa sinh y học 1 K65 80 4 2 ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

6 NUR30029 Hóa học 1 K65 80 4 1 ĐD-HD ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

14 BIT21000 Nhập môn công nghệ hoá sinh 1 K65 20 1 1 dự án CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

15 FOT20003 Quản lý chất lượng CNSH-CNTP 1 K62 22 1 1 CNTP ĐM KTKT mới

16 FOT20003 Quá trình và thiết bị cơ học 1 K64 25 1 1 dự án CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

17 FOT30008
Vi sinh Đại Cương và Ví sinh công 

nghiệp
1 K62 22 2 1 CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

18 FOT30020 Phân tích vi sinh 1 K62 22 1 1 CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

19 FOT30018 Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm 2 K62 22 2 1 CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

20 FOT30008
Vi sinh Đại Cương và Ví sinh công 

nghiệp
1 K63 15 2 1 dự án CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

21 FOT30028 Hóa sinh công nghiệp 1 K64 25 2 1 dự án CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

22 FOT30021
Thí nghiệm chuyên ngành chế biến 

và bảo quản thực phẩm
3 K61 19 1 1 CNTP ĐM KTKT điều chỉnh, bổ sung

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lê Thế TâmPGS.TS. Cao Tiến Trung

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO                     NGƯỜI TỔNG HỢP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: VIỆN CNHSMT

NGÀNH: Điều dưỡng

NGÀNH: Công nghệ thực phẩm

                     Nghệ An, ngày     tháng   năm 2023



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































